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HỌC KÌ II LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A1 
TUẦN HỌC THỨ 29                     Từ ngày: 3/4/2023 - Đến ngày: 7/4/2023 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

3/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 80 Chào cờ Hòa bình và hữu nghị  

2 197 TV (Đọc) - Bài đọc 3: Trận đánh trên không.  

LT về dấu gạch ngang, dấu hai chấm 

Máy chiếu 

3 198 TV (Đọc) Máy chiếu 

4 141 Toán Luyện tập chung Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 113 Tiếng Anh Unit 7: Toys – Lesson 4.2  

2 29 Đạo đức Bài 10: Em xử lí bất hoà với bạn bè (T1) Máy chiếu 

3  HDH - Bù  Bài đọc 4: Ở lại với chiến khu.  Máy chiếu 

3 

4/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 199 TV (Viết) Bài viết 3: Nghe viêt: Trần Bình Trọng Máy chiếu 

2 29 Âm nhạc Ôn bài hát: Con chim non Ôn đọc nhạc: Bài số 4  

3 142 Toán Luyện tập chung Máy chiếu 

4 29 Công nghệ Bài 9: Làm đồ chơi (T1) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 57 TNXH Ôn tập chủ đề: Con người và sức khỏe Máy chiếu 

2  HDH - Bù Ở lại với chiến khu. LT về câu khiến, so sánh. Máy chiếu 

3 81 HĐTrải nghiệm Bài 29: Vòng tay bạn bè Máy chiếu 

4 

5/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  Song ngữ   

2 114 Tiếng Anh   

3 200 TV (Đọc) 
- HỌC SINH THAM QUAN NGOẠI KHÓA 

 

4 201 TV (Đọc)  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 57 GDTC   

2 29 Mỹ thuật   

3 143 Toán   

5 

6/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 115 Tiếng Anh Unit 7: Toys – Review & Practice 1  

2 58 GDTC 
Bài 2: Làm quen phối hợp dẫn bóng di chuyển và 

chuyền bóng bằng hai tay trước ngực 
Bóng 

3 202 TV (N-N) Trao đổi: Em đọc sách báo. Máy chiếu 

4 144 Toán Tìm thành phần chưa biết của phép tính (T2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 58 TNXH Ôn tập chủ đề: Con người và sức khỏe Máy chiếu 

2 29 ĐSTV 
Đọc sách Giới thiệu các cuốn sách thuộc chủ 

điểm – Xem băng 
 

3  HDH Bù Tìm thành phần chưa biết của phép tính (T1) Máy chiếu 

6 

7/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 203 TV (Viết) Góc sáng tạo: Người chiến sĩ. Máy chiếu 

2  Song ngữ   

3 116 Tiếng Anh Unit 7: Toys – Review & Practice 2  

4 145 Toán Tìm thành phần chưa biết của phép tính (tt - T1) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 29 Tin học Bài 28: Chia nhỏ nhiệm vụ  

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu  

3 82 HĐ trải nghiệm Bài 29: Trò chơi Truyền tin Máy chiếu 

                                                                                    ĐDDH: 20 

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày 28 tháng 3 năm 2023 

                                                                     KHỐI TRƯỞNG                                                                   
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